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3. Yêu cầu kỹ thuật 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG 

TT 
Tên  

chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Mức chất lượng Phương pháp thử 

Loại 
10% 

Loại 
17% 

Loại 
22% 

Loại 
31% 

Loại 
32% 

Loại 
35% 

Loại 
37% 

 

1 Ngoại quan - Chất lỏng trong không màu hoặc hơi vàng Quan sát bằng mắt 

2 HCl % ≥ 10 ≥ 17  22 ± 1  30,5 ± 0,5 32,0 ± 0,5 35,0 ± 1 37,0 ± 1 
- TCVN 1556:1997 
- ASTM E 224:2016 

3 Fe ppm ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 
- TCVN 1556:1997 
- ASTM E 394-15 

4 Clo tự do  ppm ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 
- TCVN 1556:1997 
- ISO 6353-2:1983 

5 SO4 % - - - - - - - 
- TCVN 1556:1997 
- ASTM E 224:2016 

6 As ppm - - - - - - - 
- TCVN 1556:1997 
- ASTM E 224:2016 

7 Cu ppm - - - - - - - 
US EPA 3052:1996 

(ICP-MS) 

8 Co ppm - - ≤ 5 - - - - 
US EPA 3052:1996 
(ICP-MS/UV-Vis) 

9 Cr ppm - - ≤ 5 - - - - 
US EPA 3052:1996 
(ICP-MS/UV-Vis) 

10 Ni ppm - ≤ 0,1 ≤ 5 - - - - 
US EPA 3052:1996 
(ICP-MS/UV-Vis) 

11 CODcr ppm - ≤ 10 - - - - - ASTM D 1252 

12 Tỷ trọng  
(ở 200C) 

- ≥ 1,047 ≥ 1,080 
1,110 ± 
0,005 

1,152  
± 0,003 

1,159 ± 
0,003 

1,174  
± 0,005 

1,184 ± 
0,006 

ASTM D 4052:18 

 

4. Phương pháp lấy mẫu 

- Mẫu được lấy tại các thùng chứa sản phẩm trước khi xuất bán ngay tại vòi đóng 

sản phẩm hoặc từng xe của mỗi khách hàng (khi có yêu cầu). Lượng mẫu lấy khoảng 

500 ml cho một lần. 

- Mẫu được chứa trong chai nhựa (thủy tinh) khô, sạch, có nắp kín và được chia 

làm 2 phần: 01 phần đem phân tích, 01 phần làm mẫu lưu; 

- Mẫu lưu được bảo quản trong chai nhựa (thủy tinh) khô, sạch, có nắp kín và để 

ở nơi mát, bên ngoài ghi các thông tin: 

+ Tên mẫu; 

+ Thời gian lấy mẫu; 

+ Nhân viên phân tích. 

- Thời gian lưu mẫu: Ít nhất 3 ngày. 
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5. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản, tồn trữ 

5.1 Ghi nhãn 

Việc ghi nhãn hàng hóa đối với sản phẩm axit clohidric (dạng lỏng không bao bì) 

được vận chuyển bằng xi téc được thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, Nghị 

định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Thông tư 05/2019/TT-

BKHCN ngày 26/6/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và các quy định pháp luật liên quan, gồm có các nội 

dung sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Tiêu chuẩn áp dụng; 

- Tên và địa chỉ của nhà sản xuất; 

- Định lượng; 

- Ngày sản xuất; 

- Hạn sử dụng;  

- Thành phần hoặc thành phần định lượng; 

- Mã nhận dạng hóa chất (nếu có); 

- Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ (nếu có); 

- Biện pháp phòng ngừa (nếu có); 

- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. 

5.2  Bao gói 

- Bao bì chứa sản phẩm phải làm từ vật liệu chịu được môi trường axit mạnh 

như: PVC, composite, PE, PTFE, thủy tinh, sành, gốm, sứ; 

- Nắp đậy bao bì chứa axit clohidric phải kín không cho axit rò rỉ hay bay hơi 

ra ngoài trong quá trình vận chuyển và bảo quản; 

- Trước khi chứa axit clohidric, bao bì phải cọ rửa thật sạch tránh để lẫn các 

loại hoá chất khác. 

5.3 Vận chuyển 

- Có thể vận chuyển axit clohidric bằng phương tiện ôtô, tàu hoả nhưng không 

được vận chuyển chung với các chất oxy hoá, đặc biệt là hợp chất clorat và axit nitric; 
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- Trên đường vận chuyển, chủ phương tiện không đỗ, dừng ở nơi công cộng, 

đông người; 

- Kèm hồ sơ liên quan theo các quy định pháp luật hiện hành. 

5.4 Bảo quản, tồn trữ 

- Sản phẩm phải được bảo quản, tồn trữ tại nơi khô, mát, thoáng gió, được che 

mưa, nắng và tránh xa các vật chuyển động như cần cẩu, vận thăng ... có nguy cơ rơi 

xuống nơi để sản phẩm; 

- Nền nhà nơi bảo quản, tồn trữ phải được làm hay được phủ bằng vật liệu chịu axit; 

- Không bảo quản, tồn trữ sản phẩm chung một nơi với các chất oxy hoá hay 

các chất dễ cháy khác; 

- Cần có các biện pháp để tránh nguy cơ gây đổ vỡ, rò rỉ axit ra ngoài; 

- Thời hạn bảo quản: 3 năm kể từ ngày sản xuất. 

6. Quy tắc an toàn  

6.1 Có phiếu an toàn hóa chất kèm theo. 

6.2 Nhãn cảnh báo: Trên bao bì phải dán nhãn cảnh báo theo các quy định về an toàn 

hóa chất.  

6.3 Khi sử dụng phải dùng các phương tiện bảo vệ cá nhân và phải tuân theo các quy 

định về an toàn hóa chất.  

                                                                        

 

            TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 

          


